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A. LỊCH SỬ.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.(3 điểm)
Khoanh vào đáp án đúng.

Câu 1: Sản phẩm không phải của Nhà máy Cơ khí Hà Nội là:

A. Máy khoan.                                            B. Ô tô.

C. Máy cày.                                                D. Tên lửa A12.

Câu 2: Cuộc Tổng tuyển cư bầu Quốc hội chung diễn ra trong thời gian nào?

A. Ngày 3/2/1930                                      B. Ngày 7/5/1954.

C. Ngày 5/4/1976.                                     D. Ngày 18/12/1972.

Câu 3: Người phụ nữ đại diện cho Cách mạng Việt Nam đặt bút kí vào văn bản Hiệp định Pa – ri về Việt Nam là ai?
A. Võ Thị Sáu.                                           B. Nguyễn Thị Định.

C. Bà Trưng.                                              D. Nguyễn Thị Bình.

II. PHẦN TỰ LUẬN.(2 điểm)
Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2; Dinh Độc lập hiện nay được đổi tên là gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
A. ĐỊA LÝ.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM.(3 điểm)
Khoanh vào đáp án đúng.

Câu 1: Phần đất liền nước ta tiếp giáp với:

A. Lào, Thái Lan, Cam- pu- chia.            B. Trung Quốc, Cam- pu- chia, Thái Lan.
C. Lào, Thái Lan, Trung Quốc.               D. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

Câu 2: Rừng rậm A- ma- dôn thuộc châu lục nào?

A. Châu Á.                                       B. Châu Âu.

C. Châu Phi.                                     D. Châu Mỹ.

Câu 3: Châu lục duy nhất không có người ở là:

A.Châu Đại dương.                                B. Châu Phi.

C. Châu Nam cực.                                  D. Châu Mỹ.

II. PHẦN TỰ LUẬN. (2 điểm)

Câu 1: Nêu 1 số tác dụng của rừng đối với đời sống con người?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Nêu đặc điểm khí hậu của Châu Phi?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN CHẤM.

TRẮC NGHIỆM.
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TỰ LUẬN

A. Lịch sử.
Câu 1: (1 điểm) HS nêu đc: Là mốc son chói lọi nhất trong ls dựng nc và giữ nc.
                             Đánh dấu sự lớn mạnh của CMVN

                             Từ đây nc ta hoàn toàn thống nhất, non sông thu về 1 mối.

(Nêu được 2/3 ý cho điểm tối đa)

Câu 2:(1 điểm) Dinh Thống Nhất.

B. Địa lí.

Câu 1: (1 điểm) - Rừng là lá phổi xanh của trái đất.

· Cung cấp nhiều sản vật quý.

· Điều hòa khí hậu, chống xói mòn đất

· Là nơi du lịch thám hiểm….

( nêu đc 2/3 ý cho điểm tối đa)

Câu 2: (1 điểm)

 Khí hậu của Châu Phi khô, hạn, nóng bậc nhất thế giới.
